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I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Hường               

2. Ngày sinh: 29 / 12 / 1954                                         3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

Khoa:      Kỹ Thuật Giao thông, Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh
Bộ môn:  Ô tô Máy Động lực
Chức vụ: Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông
5. Học vị:     Tiến sĩ                 năm đạt:    2004

6. Học hàm: Phó Giáo sư        năm phong: 2012
7. Liên lạc: 
	TT
	Mục
	Cơ quan
	Cá nhân

	1
	Địa chỉ
	268 Lý Thường Kiệt, Q 10, TP Hồ Chí Minh, Việt nam
	342/59/12.1(268bis) Lý Thường Kiệt, Q 10, TP Hồ Chí Minh,Việt nam

	2
	Điện thoại/ fax
	(+848) 38647256-Ext:5650 (VP)

Fax : (+848) 38653823
	(+848) 62935924

Fax : 

	3
	Email
	nhhuong@hcmut.edu.vn
	huuhuong2001@yahoo.com

	4
	Website
	www.hcmut.edu.vn
	


8. Trình độ ngoại ngữ: 

	TT
	Tên ngoại ngữ
	Nghe
	Nói
	Viết
	Đọc hiểu tài liệu

	
	
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB
	Tốt
	Khá
	TB

	1
	Nga
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	

	2
	Anh
	
	X
	
	
	X
	
	X
	
	
	X
	
	

	3
	Pháp
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X
	
	
	X


9. Thời gian công tác:
	Thời gian
	Nơi công tác
	Chức vụ

	11/2007 - nay
	Bộ môn ô tô – Máy động lực, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Đại học Bách khoa Tp HCM
	Trưởng  Khoa

	9/2002-11/2007
	Bộ môn Kỹ thuật Ô tô Máy Động lực, Khoa Kỹ thuật Giao thông. ĐHBK TPHCM
	Phó Trưởng  Khoa

	6/2000-09/2002
	Bộ môn ô tô – Máy động lực, Khoa Kỹ thuật Giao thông. ĐHBK TPHCM
	Chủ nhiệm Bộ môn

	9/1999-9/2000
	Bộ môn Cơ khí Ô tô, Khoa Cơ khí, ĐHBK TPHCM
	Phó Chủ nhiệm Bộ môn

	9/1978-9/1999
	Khoa Động lực, Khoa Cơ khí, ĐHBK TPHCM
	Giảng viên


10. Quá trình đào tạo:

	Bậc đào tạo
	Thời gian
	Nơi đào tạo
	Chuyên ngành
	Tên luận án tốt nghiệp

	Đại học
	1972 -1978


	ĐH Tổng hợp – ĐHBK   Belaruxia (Liên xô)
	Cơ khí Ô tô 
	Nghiên cứu quá trình làm việc của Bộ đồng tốc trong hộp số cơ khí ô tô tải

	Cao học
	09/1997 - 07/1999
	ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
	Cơ khí Động lực
	Nghiên cứu ứng dụng khí hóa lỏng (LPG) trên xe du lịch

	Thực tập NC 
	09/2001-12/2001
	Đại học Trung Tâm Lyon, Cộng hòa Pháp
	Động cơ nhiệt
	Nghiên cứu quá trình cháy phân lớp trong buồng cháy động cơ 

	Tiến sỹ
	2000- 2003
	Đại học Đà nẵng, Việt nam; ĐH Trung tâm Lyon- Cộng hòa Pháp
	Động cơ nhiệt
	Nghiên cứu quá trình cháy phân lớp (LPG) trong buồng cháy động cơ đốt trong


II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu 

Lĩnh vực chuyên môn: giảng dạy các môn học đại học: Động cơ đốt trong, Thiết kế động cơ đốt trong, Lý thuyết ô tô  máy kéo; Thiết kế ô tô máy kéo; Ô tô chuyên dùng. Các môn sau đại học: Động lực học chuyển động ô tô; Nhiên liệu và năng lượng mới thay thế trên ô tô; Thiết kế tối ưu hóa ô tô 
Hướng nghiên cứu: 

1. Thiết kế tối ưu ô tô
2. Nhiên liệu và năng lượng thay thế

3. Nghiên cứu phương tiện chuyên dùng trong giao thông đường bộ
2. Quá trình nghiên cứu 
	TT
	Tên đề tài/dự án
	Mã số & 

cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí

(triệu VNĐ)
	Chủ nhiệm

/Tham gia
	Nghiệm thu
	Kết quả

	1
	Xe đa dụng cho Đồng bằng Sông Cửu long
	Bộ
	1993-1994
	
	Tham gia
	1994
	XS

	2
	Ứng dụng LPG cho xe taxi ở TP HCM
	Thành phố
	1997-1999
	
	Tham gia
	1999
	XS

	3
	Nghiên cứu Phương  tiện giao thông Vùng ngập lũ Đồng bằng Sông Cửu long
	Đề tài nhánh/ đề tài NCKH đđộc lập cấp Nhà nước
	1997-1999
	
	Tham gia
	1999
	Tốt

	4
	NC mẫu xe gắn máy ba bánh cho người khuyết tật
	ĐHQG -B2007-020 -13 (Bộ)
	2007-2008
	
	Chủ trì
	2009
	Khá

	5
	NC ứng dụng biogas chạy máy phát cỡ nhỏ tại nông thôn Việt Nam
	Trường- KTGT -2007-
	2007-2009
	
	Tham gia
	2009
	khá

	6
	Nghiên cứu mẫu xe lăn điện cho người khuyết tật và người già
	Trường - KTGT -–

2011-33
	2001-2012
	
	Chủ trì
	2012
	XS


3. Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh
- Đã hướng dẫn 14 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (2004-2012):
	TT
	Tên SV , HVCH, NCS 
	Tên luận án
	Năm TN
	Bậc đào tạo
	Sản phẩm của đề tài/DA

	
	14 học viên cao học

bảo vệ thành công
	Ngành kỹ thuật Cơ khí động lực
	
	Cao học
	

	1
	Phạm Đình Thọ
	Nghiên cứu mô phỏng quá trình phun nhiên liệu trong động cơ Diesel 1 xi lanh phun trực tiếp
	2004
	-nt-
	

	2
	Vương Như Long
	Nghiên cứu tối ưu hóa quá trình nạp và hình thành hỗn hợp của động cơ VYKINO RV-195
	2005
	-nt-
	

	3
	Nguyễn Văn Sỹ
	Nghiên cứu ứng dụng biodiesel-mỡ cá làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong
	2008
	
	

	4
	Đoàn Thanh Vũ
	 Nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu biogas cho động cơ đốt trong
	2008
	-nt-
	

	5
	Trần Hoàng Thuấn
	Nghiên cứu ứng dụng nhiên liệu biogas trên động cơ Diesel
	2009
	-nt-
	

	6
	Ngô Anh Tuấn
	Nghiên cứu mẫu xe sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT)
	2009
	-nt-
	Mô hình xe NLMT

	7
	Bùi Tấn Đạt
	Nghiên cứu ứng dụng Biodiesel từ cây Jatropha cho động cơ ĐT  
	2009
	-nt-
	

	8
	Lê Văn Đông
	Nghiên cứu ứng dụng mỡ cá basa cho động cơ đốt trong
	2009
	-nt-
	

	9
	Nguyễn Anh Tuấn
	Nghiên cứu ứng dụng khí nén thiên (CNG) làm nhiên liệu động cơ Diesel 1 xi lanh
	2009
	-nt-
	

	10
	Hoàng Ngọc Tân
	Nghiên cứu ứng dụng Biodesel cho động cơ từ dầu Jatropha
	2011
	-nt-
	

	11
	Phạm Ngọc Hà
	Nghiên cứu ứng dụng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho động cơ Diesel
	2011
	-nt-
	

	12
	Nguyễn Văn Thông
	Nghiên cứu các giải pháp giảm phát thải khí độc hại trên xe gắn máy
	2011
	-nt-
	Xe máy có bộ luân hồi khí thải

	13
	Lê Thanh Tuấn
	Nghiên cứu thiết kế mẫu xe điện phục vụ trong siêu thị 
	2012
	-nt-
	

	14
	Nguyễn Trọng Trí
	Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mẫu xe điện mặt trời.
	2012
	-nt-
	Xe NLMT 3 bánh


Đang hướng dẫn 14 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ (2004-2012)
III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	
	
	
	
	
	


1.2. Sách xuất bản trong nước 

	TT
	Tên sách
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)
	Nhà xuất bản
	Năm xuất bản
	Tác giả/ 

đồng tác giả
	Bút danh

	1
	Tính toán sức kéo ô tô - máy kéo 
	
	ĐHQG TP.HCM 
	2001
	Đồng tác giả; 
	

	2
	Hướng dẫn đồ án môn học thiết kế và tính toán ô tô  máy kéo, tập 1
	
	ĐHQG TP.HCM 
	2005
	Chủ biên
	

	3
	Tính toán sức kéo ô tô - máy kéo 
	
	ĐHQG TP.HCM 
	2007
	Đồng tác giả; 
	

	4
	Hướng dẫn đồ án môn học thiết kế và tính toán ô tô  máy kéo, tập 1
	
	ĐHQG TP.HCM 
	2008
	Chủ biên
	

	5
	Ô tô chuyên dùng 
	
	ĐHQG TP.HCM
	2011
	Tác giả
	


2. Các bài báo
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

	
	
	


2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, 

trang đăng bài viết, năm xuất bản
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

	1
	Phạm Xuân Mai, Văn Thị Bông, Nguyễn Hữu Hường, Hồ Phi Long,“Nghiên cứu ứng dụng khí hóa lỏng cho xe du lịch (taxi) tại TP. Hồ Chí Minh”, Tạp chí “PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, Tập 2. Số 11& 12- 1999, pp.30-40
	

	2
	Phạm Xuân Mai, Văn Thị Bông, Nguyễn Hữu Hường, “Ô tô, ô nhiễm môi trường và tiềm năng sử dụng nhiên liệu khí tại TP. Hồ Chí Minh”, Tạp chí PHÁT TRIỂN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ, Tập 2. Số 11& 12- 1999, pp. 41-53
	

	3
	Bùi Văn Ga, Nguyễn Hữu Hường,“Tính toán tia phun rối, khuếch tán  chịu ảnh hưởng của trọng trường  trong môi trường không khí vận động”, Tạp chí “ Khoa học & Công nghệ” Đại học Đà nẵng - số 7/2000, pp. 66-70   
	

	4
	BUI VAN GA, NHAN HONG QUANG, NGUYEN HUU HUONG. Nghiên cứu sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm trong tia phun rối khuếch tán. Tạp chí Bảo Hộ Lao Động số 11, pp. 8-10, 2000  
	

	5
	Bùi Văn Ga, Dương Việt Dũng, Nguyễn Hữu Hường, “Sử dụng xe gắn máy chạy bằng khí dầu mỏ hóa lỏng để làm giảm ô nhiễm môi trường không khí”. Tạp chí Giao thông Vận tải (Bộ Giao Thông Vận Tải), No 4, 2001, pp. 51-54. 
	

	6
	Bùi Văn Ga, Trần Văn Nam, Nguyễn Hữu Hường, Phạm Xuân Mai.  Xác định trường nồng độ của tia phun LPG trong buồng cháy động cơ bằng phương pháp phân tích ảnh. Khoa học và Công nghệ, số 42-43, 2003, pp. 57-62 
	

	7
	Bùi Văn Ga, Phùng Xuân Thọ, Nguyễn Hữu Hường. Xác định tốc độ cháy của hỗn hợp LPG-không khí trong buồng cháy động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp. Khoa học và Công nghệ, số 42-43, 2003, pp. 63-68
	

	8
	Bui Van Ga, Nguyen Ngoc Linh, Nguyen Huu Huong. Tạo hỗn hợp phân lớp trong buồng cháy động cơ phun LPG trực tiếp bằng cánh hướng dòng đặt trước xú páp nạp. Tạp chi Giao thông vận tải, số 7/2003, pp. 55-58, 2003
	

	9
	Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nguyen Huu Huong. Mô hình hóa quá trình cháy phân lớp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG. Tạp chí Giao thông Vận tải, No 9/2003, pp. 59-61
	

	10
	Bui Van Ga, Phung Xuan Tho, Nhan Hong Quang, Nguyen Huu Huong. Phenomenological model for determining velocity field of LPG jet in combustion chamber of direct injection SI engine. Vietnam Journal of Mechanics Vol. 26, No2, pp. 83-92, 2004. 
	

	11
	BUI VAN GA, NGUYEN HUU HUONG, LE VAN LU. Mô phỏng sự phân lớp nồng độ nhiên liệu trong buồng cháy động cơ GDI sau khi kết thúc quá trình phun. Tạp chí Giao Thông Vận Tải, số 6/2005, pp. 32-33
	

	12
	Nguyễn Hữu Hường, Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Văn Sỹ, “Nghiên cứu ứng dụng mỡ cá basa làm nhiên liệu cho động cơ Diesel”, Tạp chí “Phát triển Khoa học và công nghệ”, Số ISSN 1859-0128, Số 14-2009, Tập 12, pp.47-54 
	

	13
	Nguyễn Đình Hùng, Nguyễn Hữu Hường, Đoàn Thanh Vũ, Vũ Việt Thắng, “Ứng dụng biogas chạy máy phát điện cỡ nhỏ tại nông thôn Việt Nam”, Tạp chí “Phát triển Khoa học và công nghệ”, Số ISSN 1859-0128, Số 14-2009, Tập 12, pp.5-11
	

	14
	Nguyễn Hữu Hường, Nguyễn Đình Hùng, Hồng Đức Thông, “Nghiên cứu mẫu xe gắn máy ba bánh cho người khuyết tật”, Tạp chí “Phát triển KH và công nghệ”, ĐHQG TP. HCM. ISSN 1859-0128, Số K1/2010, Tập 13, pp.56 -63 
	

	15
	Nguyễn Hữu Hường, Nguyễn Lê Duy Khải, Nguyễn Văn Thông, “Nghiên cứu giải pháp giảm phát thải khí độc hại trên xe gắn máy”, Tạp chí “Cơ khí Việt Nam”, số đặc biệt chào mừng 55 năm XD&PT trường ĐHBK Hà nội (10/2011), pp.15-21
	

	16
	Nguyễn Hữu Hường, Nguyễn Lê Duy Khải, Nguyễn Đình Hùng, Trần Đăng Long, “Nghiên cứu mẫu xe lăn điện cho người khuyết tật”, Tạp chí “Khoa học Giáo dục Kỹ thuật”, Đại Học Sư Phạm Kỹ thuật. Số 21- 2011, ISSN: 1859-1272, pp.29-36.  
	


2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

	1
	PHAM Xuan Mai, Van Thi Bong,  NGUYEN Huu Huong, GEORGESCU Liviu “The Multi-Zone one Dimensional Modeling for Diesel combustion  Calculation” , IX th Inter. Conference – “CONAT’99”, Brasov, (RUM.) 11-12  November 1999, pp.167-173  
	

	2
	PHẠM Xuân Mai, NGUYỄN Hữu Hường, Liviu GEORGESCU, “Mechanism of soot formation in diesel engines” IX th Inter. Conference - “CONAT’99”, Brasov, 11-12 November 1999, pp. 257-262  
	

	3
	BUI Van Ga, PHAM Xuan Mai, NGUYEN Huu Huong “ Calculation of LPG Stratified Mixture Formation in a Direct Injection Engin”, International Conference on Automotive Technololy, ICAT’02, Paper 044, Hanoi, 24- 28 October 2002  
	

	4
	Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Nguyen Le Duy Khai, Tran Đang Long, Tran Thuong Chi, “Application of 48”Compact Chassis Dynamometer for Vehicle Testing”, Hội nghị Quốc tế ICAT 2002, Hà Nội 24-28/10/2002, pp. 30-35 
	

	5
	11.Pham Xuan Mai, Nguyen Huu Huong, Huynh Thanh Cong, Nguyen Đinh Hung, Tran Thuong Chi, Can Van Hai “Application of Cruise AVL in Vehicle Simulation”, Hội nghị Quốc tế ICAT 2002, Hà Nội 24-28/10/2002, pp. 40- 45
	

	6
	BUI VAN GA, TRAN VAN NAM, PHAM XUAN MAI, NGUYEN HUU HUONG.Calculation of Stratified Charge Combustion in LPG Direct Injection Spark Ignition Engine. Paper 040, International Conference on Automotive Technology for Vietnam, ICAT 2005-Hanoi, October 22-24, 2005
	

	7
	Nguyễn Ngọc Dũng, Võ Tấn Châu, Trần Đăng Long, Nguyễn Hữu Hường, “Performance and Emissions of  Direct - Injection Compression Ignition Engine by Using Mixed Biodiesel”, 3rd Regional Conference in Mechanical and Aerospace Tech., March 4-51 2011, Traders Hotel, Manila, Philippines, pp.220 -225 
	

	8
	 Phan Tuan Kiet, Vo Van Huong, Nguyen Thanh Tung, Nguyen Huu Huong. A Research on the Effects on Semi-Trailer Brake Acceleration Towards Vertical Tyre Force. Proceedings of the 2nd  International conference on automotive technology, engine and alternative fuels - ICAEF2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, December 4-5, 2012, pp.67-72
	

	9
	Nguyen Thanh Tung, Vo Van Huong, Phan Tuan Kiet, Nguyen Huu Huong. A Research on Braking Efficiency of Tractor Semi-trailer by Pitch-Plane Model. Proceedings of the 2nd  ICAEF2012, Ho Chi Minh City,  pp.80-84
	


2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

	TT
	Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức
	Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

	1
	Bùi Văn Ga, Phạm Xuân Mai, Nguyễn Hữu Hường, “Nghiên cứu sự hình thành hỗn hợp phân lớp trong động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp”, Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc năm 2001 “Cơ học thủy khí và công nghệ mới”, Lăng cô, 7/2001, pp. 102-108          
	

	2
	Bùi Văn Ga, Nhan Hồng Quang, Nguyễn Hữu Hường, “Simulation of highly vaporized fuel jet in compustion chamber of spark ignition engine”, Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ 7, Hà Nội 12/2002, pp. 112-119 
	

	3
	Bui Van Ga, Tran Van Nam, Nguyen Huu Huong, Le Van Lu. Mô hình ba khu vực trong tính toán quá trình cháy phân lớp của động cơ đánh lửa cưỡng bức phun trực tiếp LPG, Tuyển tập Hội nghị Cơ học thủy khí toàn quốc năm 2003, pp. 116-124, Đà Nẵng, 21 -23/7/2003
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